
Hỗ trợ bằng 

tiền

Số lượng

(tấn)

Quy đổi 

thành tiền

 (triệu đồng)

Chính sách 

KCHKM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10=6-8-9*0,5) (11)

1 Xã Phước Nghĩa 0,44 774 692 40,2 63 82 273
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ nguồn tỉnh)

1.1
KCHKM từ mương Đình đến vùng 

ruộng Trạm y tế xã
Hưng Nghĩa 0,44 774 692 40,2 63 82 273

2 Xã Phước Hiệp 0,87     1.186,5           1.057,0 87,0 137,0 178,0 371,0
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ nguồn tỉnh)

2.1 KCHKM Kênh từ N1-4 đến đình Tú Thuỷ 0,47 622,516 554 47 74 96 192

2.2
KCHKM Kênh từ cầu đất đến đám 

vườn
Xuân Mỹ 0,40 563,963 503 40 63 82 179

3 Xã Phước Hưng 4,13     6.739,8              5.749 444,4 699 876                         2.086 
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ nguồn tỉnh)

3.1

KCHKM thôn Quảng Nghiệp  

tuyến kênh tưới xóm 3 Quảng 

Nghiệp (đoạn 2)

Quảng Nghiệp 0,47 844,8 755,0 48,6 77 98 290

3.2

KCHKM thôn Quảng Nghiệp  

tuyến kênh tưới xóm 6 (Chùa Bích 

Nam đến mương TAX3)

Quảng Nghiệp 1,08         1.283                1.144 108 170 220 377

3.3

KCHKM thôn Biểu Chánh tuyến 

kênh tưới kẹp theo S1 Biểu Chánh 

(đoạn 2)

Biểu Chánh 0,54 722,7 608,0 55,1 87 111 205

3.4
KCHKM tuyến kênh tưới xóm 1 

đến khẩu đập Gò Đậu
Biểu Chánh 0,44 554,3 463,0 30,7 48 64 175

Ngân sách UBND 

huyện hỗ trợ theo 

chính sách năm 2022 

(đợt 3) Triệu đồng

Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ

 (triệu đồng)

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày    / 12/2023  của UBND huyện)

STT Tên tuyến kênh

Địa điểm

 xây dựng 

(thôn,

 khu vực)

Hỗ trợ xi măng

Tổng 

kinh phí

xây lắp  chưa 

trừ XM tỉnh 

hỗ trợ (triệu 

đồng)

Chiều 

đã thực 

hiện

(km)

Tổng 

kinh phí

 (triệu 

đồng)

Ghi chú  



Hỗ trợ bằng 

tiền

Số lượng

(tấn)

Quy đổi 

thành tiền

 (triệu đồng)

Chính sách 

KCHKM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10=6-8-9*0,5) (11)

Ngân sách UBND 

huyện hỗ trợ theo 

chính sách năm 2022 

(đợt 3) Triệu đồng

Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ

 (triệu đồng)

STT Tên tuyến kênh

Địa điểm

 xây dựng 

(thôn,

 khu vực)

Hỗ trợ xi măng

Tổng 

kinh phí

xây lắp  chưa 

trừ XM tỉnh 

hỗ trợ (triệu 

đồng)

Chiều 

đã thực 

hiện

(km)

Tổng 

kinh phí

 (triệu 

đồng)

Ghi chú  

0,53

0,16

3.6

KCHKM thôn Tân Hội: Tuyến 

đường liên xã đến Man Đức Thiện - 

dưới nhà hàng Nam Thái.

Tân Hội 0,608 825,6 695 56,6 89 119 243

3.7

KCHKM  xóm 15 thôn Háo Lễ: 

Tuyến từ Vân Triều đến giáp Bờ 

Bạn xóm 16

Háo Lễ 0,305 1152,1 927 43,2 68 77 391

4 Thị trấn Diêu Trì 1,06      1.152           1.026 69 108 439 239
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ nguồn tỉnh)

4.1

KCH kênh mương, tuyến: từ Trạm 

Bơm Biền Chức đến đường bê tông 

bờ Nhị

Luật Lễ 1,06         1.152                1.026 69 108 439 239

5 Xã Phước Thành 2,548 1891,56 1674 128,2 202,95 425,05 522
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ  nguồn tỉnh)

5.1

KCHKM Ngõ Tám Mèo - Giáp 

Suối; Rộc Tâm - mương Hoàn 

Cầu

Cảnh An 1 0,59 443,38 392 27 43 175 87

5.2

KCHKM Mương giữa đồng 

trên; Mốc mèo - Cây gáo; bờ bạn 

đầu - Cây gáo; Sân bắn - ruộng 

Khá Gò Miễu.

Bình An 2 0,83 594,45 527 43,7 69 107 175

1357 102,2 1603.5

KCHKM kết hợp GTNĐ thôn 

Lương Lộc - KCHKM tuyến dưới 

nhà Ba Nam đến giáp mương bê 

tông cũ xóm 14

Lương Lộc 1157 405187



Hỗ trợ bằng 

tiền

Số lượng

(tấn)

Quy đổi 

thành tiền

 (triệu đồng)

Chính sách 

KCHKM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10=6-8-9*0,5) (11)

Ngân sách UBND 

huyện hỗ trợ theo 

chính sách năm 2022 

(đợt 3) Triệu đồng

Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ

 (triệu đồng)

STT Tên tuyến kênh

Địa điểm

 xây dựng 

(thôn,

 khu vực)

Hỗ trợ xi măng

Tổng 

kinh phí

xây lắp  chưa 

trừ XM tỉnh 

hỗ trợ (triệu 

đồng)

Chiều 

đã thực 

hiện

(km)

Tổng 

kinh phí

 (triệu 

đồng)

Ghi chú  

5.3

KCHKM Mương gò Miễu - 

ruộng Thành Nhân; Mương giữa 

ông Tùng sâu.

Bình An 2 0,863 666,63 592 43,2 68 106 209

5.4
KCHKM từ đầu Cây me đến 

Hóc ngang
Cảnh an 1 0,265 187,1 163 14,3 22,95 37,05 51

6 Xã Phước Quang 0,85 1362 1214 84 132 171 455
Hỗ trợ 50% giá trị XD 

(đã trừ  nguồn tỉnh)

6.1
KCHKM tuyến Kênh đồng Biền 

đội 17 giáp bờ bạn đám rào
Luật Bình 0,36 634 565 35 55 71 219

6.2
KCHKM tuyến Cây Bút đến kho 

đội 17
Lương Quang 0,49 728 649 49 77 100 236

       9,9      13.106         11.412,0    852,8         1.342,0        2.171,1                         3.946 Tổng cộng
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